[image: image1.png]




MỤC LỤC

Trang

PHẦN I - MỞ ĐẦU 
3

1. Lý do chọn đề tài 
3

2. Mục đích nghiên cứu 
4

3. Đối tượng nghiên cứu
4

4. Phạm vi nghiên cứu
5
5. Phương pháp nghiên cứu
5
6. Đóng góp mới của đề tài
5
PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
6
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ CỦA VIỆC LỰA CHỌN ĐỀ TÀI
6

1. Cơ sở lý luận
6

2. Cơ sở thực tiễn
7
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG
8
I. Các dạng sơ đồ hệ thống kiến thức
8
II. Yêu cầu của việc xây dựng sơ đồ
11
III. Các bước xây dựng
13
IV. Một số lưu ý khi xây dựng sơ đồ hệ thống kiến thức 
29

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
30
PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ  KIẾN NGHỊ
31
1. Kết luận
31
2. Kiến nghị
31
TÀI LIỆU THAM KHẢO
32
PHẦN I - MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
 
Từ khi nghị quyết đổi mới toàn diện nền giáo dục được ban hành cho đến nay, nền giáo dục nước nhà đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Một trong những mục tiêu đổi mới toàn diện nền giáo dục đã và đang được thực hiện triệt để, với những phương pháp đa dạng nhất chính là mục tiêu :
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và  học theo hướng hiện đại, phát huy  tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. 
Để thực hiện mục tiêu trên, ngành giáo dục đã áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới như: sử dụng Công nghệ thông tin, tổ chức hình thức học hoạt động nhóm, bàn tay nặn bột…
Theo tôi, chúng ta đang sống trong thời kì phát triển mạnh mẽ, thế giới vận động và thay đổi đến từng giây. Do đó việc học tập chăm chỉ chưa hẳn là giải pháp tối ưu, bởi khi có nhiều sự lựa chọn thì vấn đề không chỉ là học cái gì mà là học như thế nào và sử dụng công nghệ gì. Thông tin đa chiều và thực tế yêu cầu chúng ta không chỉ có kiến thức mà còn có khả năng tái tạo, vận dụng kiến thức. Nghiên cứu về hoạt động của bộ não con người, người ta chỉ ra rằng bộ não hoạt động gồm 2 nhánh: 
· Não phải nhạy cảm với các thông tin về màu sắc, nhịp điệu, hình dạng, tưởng tượng, … sẽ tác động kích thích não trái.
·  Não trái thích hợp với các từ ngữ, con số, tư duy, phân tích, … cho ra sản phẩm.
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        Do đó người ta tìm cách kích thích não phải tốt nhất. Trình bày vấn đề theo sơ đồ, biểu đồ bao giờ cũng gây hứng thú. Trong các hình thức ấy, sơ đồ hệ thống kiến thức trong việc dạy – học nói chung được đánh giá cao và đã trở thành công cụ làm việc hiệu quả của hàng triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, các dạng sơ đồ đã và đang được sử dụng trong dạy học, đặc biệt là dạy học địa lý chưa phong phú, đa dạng về nội dung. Hình thức còn đơn điệu, khô cứng, kém hấp dẫn.
Tôi quan niệm để tạo hứng thú cho học sinh, bài học không những phải đa dạng về kiến thức, phù hợp với thực tiễn và khả năng nhận thức mà còn cần trở nên thú vị. Và một trong những cách khiến bài học trở nên vừa nhẹ nhàng, vừa thú vị, đó chính là sử dụng hệ thống sơ đồ bắt mắt, hiệu quả. Hiện nay, các sơ đồ được dùng trong dạy học chỉ chủ yếu sử dụng các bảng biểu, hình học đơn giản. Một số sơ đồ tư duy có sự sáng tạo về màu sắc, cách bố trí nhưng dễ đi vào lối mòn dẫn đến nhàm chán, không đạt hiệu quả như mong muốn.

Sau một thời gian áp dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ hệ thống kiến thức kết hợp với các hình ảnh minh họa phù hợp, tôi đã thu được nhiều kết quả khả quan trong dạy và học tại trường THCS, đặc biệt là ở chương trình địa lý lớp 7. Tuy nhiên, tôi nhận thấy để hình thành một hệ thống sơ đồ hệ thống kiến thức đa dạng và có hiệu quả cần chú ý đến kỹ thuật tạo lập sơ đồ và lựa chọn áp dụng vào những nội dung kiến thức cho phù hợp lại tốn khá nhiều thời gian. Do đó, tôi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này mong được trao đổi, nhận được nhiều đóng góp ý kiến từ các bạn, anh, chị đồng nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu 

        Thông qua sáng kiến kinh nghiệm ( SKKN) này, tôi muốn hệ thống lại một số kiến thức về cách lập và sử dụng sơ đồ hệ thống kiến thức kiểu mới trong việc soạn bài của giáo viên, đưa ra một số sơ đồ hệ thống kiến thức hiệu quả mà tôi đã sử dụng để góp phần nâng cao khả năng xây dựng và sử dụng sơ đồ cho giáo viên.
        Đồng thời nghiên cứu một số phương pháp hiệu quả trong việc hướng dẫn học sinh tự lập sơ đồ hệ thống kiến thức của môn Địa. Từ đó các em có thể tự lập sơ đồ hệ thống kiến thức cho các môn học khác. Thông qua việc học qua sơ đồ hệ thống kiến thức tăng cường khả năng học, ghi nhớ và phân tích các mối liên hệ giữa các đơn vị kiến thức. Giúp học sinh có khả năng nhận thức kiến thức và tự hoàn thiện kiến thức.
3.  Đối tượng nghiên cứu


       Giáo viên và học sinh trong giảng dạy và học tập môn địa lí 7 ở trường THCS TT Trâu Quỳ. 

4. Phạm vi nghiên cứu

           Địa lý là môn khoa học có phạm vi kiến thức rộng lớn và trừu tượng. Với mỗi chương trình địa lý ở từng khối, học sinh đều cần nằm một khối lượng kiến thức lớn liên quan đến các phạm vi địa lý rộng lớn trong khi vốn sống, vốn hiểu biết của các em chưa nhiều. Nhưng tôi thấy, chương trình địa lý 7 có nội dung kiến thức rất rộng lớn, đòi hỏi tính khái quát và phân tích. Chương trình địa lý lớp 7 rất hấp dẫn các em nhưng cũng gây ra không ít khó khăn khi đa số không chỉ học sinh mà cả giáo viên đều chỉ “ngồi một nơi mà khám phá Thế Giới”. Do đó, sử dụng sơ đồ hệ thống kiến thức là một phương pháp dạy học hiệu quả, rất phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh ở độ tuổi 12- 13 tuổi và chương trình học địa lý 7. Trong SKKN lần này, tôi tập trung nghiên cứu việc sử dụng và lập sơ đồ hệ thống kiến thức ở chương trình địa lý lớp 7.
Do thời gian và kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nên trong SKKN này, tôi tập trung nghiên cứu việc lập và sử dụng sơ đồ hệ thống kiến thức với hai dạng sơ đồ cơ bản là sơ đồ cấu trúc và sơ đồ quá trình với các mục đích sử dụng theo tiến trình tổ chức bài học
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thử nghiệm
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu liên quan,

- Phương pháp điều tra thực tiễn
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm
- Các phương pháp khác có liên quan.
6. Đóng góp mới của đề tài
Với SKKN này, tôi hi vọng hình thành một cách sơ lược hệ thống sơ đồ kiến thức vừa trực quan sinh động, vừa thú vị , hấp dẫn, dễ học, dễ nhớ ...dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên để thực hiện phương pháp sơ đồ trong giảng dạy môn địa lí, trong việc kiểm tra bài cũ, tìm hiểu bài mới, củng cố và đánh giá kiến thức.
 Có thể dùng cho học sinh nghiên cứu để hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt hơn thông qua sơ đồ.

PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ CỦA VIỆC LỰA CHỌN ĐỀ TÀI
I. Cơ sở lý luận

 
Phương pháp dạy học theo mô hình, sơ đồ thuộc nhóm phương pháp dạy học trực quan. Sử dụng phương pháp này phối hợp với phương pháp thuyết trình hoặc vấn đáp sẽ giúp học sinh hiểu sâu sắc và vận dụng tri thức một cách có hiệu quả.
Sử dụng sơ đồ kiến thức là hướng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp tính đặc thù đối với môn học  có tính trừu tượng cao như môn Địa lý và phù hợp đối tượng học sinh khối 7. Giúp cho người học có thể huy động sự tham gia của nhiều giác quan vào quá trình nhận thức; tạo điều kiện dễ hiểu, dễ nhớ và nhớ lâu; Làm phát triển năng lực chú ý, năng lực quan sát, óc tò mò khoa học. 
Phương pháp sử dụng sơ đồ trong dạy học là một trong những phương pháp thuộc nhóm phương pháp dạy học trực quan. Để sử dụng được Phương pháp sử dụng sơ đồ trong dạy học, trước tiên các kiến thức cơ bản cần được sắp xếp dưới dạng mô hình, sơ đồ. 
Sơ đồ hệ thống kiến thức là một trong những hình thức trực quan của quá trình dạy học. Sơ đồ, mô hình là những hình ảnh có tính biểu tượng được xây dựng trên các sự vật, các yếu tố trong cấu trúc sự vật và mối liên hệ giữa các yếu tố đó dưới dạng trực quan cảm tính ( quan sát được, cảm nhận được). Sơ đồ tạo thành một tổ chức hình khối phản ánh cấu trúc và logic bên trong của một khối lượng kiến thức một cách khái quát, súc tích và trực quan cụ thể. Nhằm giúp cho người học nắm vững một cách trực tiếp, khái quát những nội dung cơ bản, đồng thời qua đó phát triển năng lực nhận thức cho người học.
Theo nhiều nhà giáo dục, việc sử dụng các dạng sơ đồ trong dạy học là một phương pháp không thể thiếu trong dạy học hiện đại. Đặc biệt với các môn có nhiều mối liên hệ, đòi hỏi kỹ năng tổng hợp, phân tích, chứng minh như môn Địa lý.

II.   Cơ sở thực tiễn :
1. Cấu trúc nội dung chương trình và sách giáo khoa địa lí 7 có sử dụng sơ đồ 
2.  Trong quá trình giảng dạy nhiều giáo viên rất ngại sử dụng sơ đồ  ( có thể do nhận thức về phương pháp này, do sợ thiếu thời gian lên lớp , tốn kém…)
3. Hs hiện nay rất sợ học thuộc lòng, khả năng tập trung, ghi nhớ của nhiều học sinh chưa tốt. Nhiều em còn học theo hứng thú.

4. Sử dụng sơ hệ thống kiến thức có rất nhiều ưu điểm:
- Dễ phát huy tính tích cực của người học.  Huy động tối đa các giác quan của học sinh tham gia vào quá trình nhận thức, lĩnh hội kiến thức.
- Kiến thức được biểu diễn dưới dạng sơ đồ, ngắn gọn dễ nhớ.  Học sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc phát triển ý tưởng, tìm tòi lĩnh hội và xây dựng kiến thức mới. Dùng sơ đồ minh họa tạo hiệu quả: trong một thời gian rất ngắn có thể khái quát được một khối lượng kiến thức lớn, vừa làm rõ bài giảng, vừa xâu chuỗi kiến thức và các mối liên hệ giữa chúng.
- Tác động vào "kênh hình" của người học. Sẽ tạo ra sự hứng thú trong giờ học, bài giảng, tiết học trở nên sôi động. Phát triển óc quan sát, kích thích tư duy của  học sinh, củng cố kiến thức bài giảng, hào hứng tìm tòi, đón nhận tri thức mới, có lòng yêu thích môn học.
-  Học sinh khám phá tri thức mới theo trình tự logic, giúp  các em hiểu được bản chất quy luật. Thuận lợi cho quá tình tái hiện tri thức khi cần thiết.
CHƯƠNG II: NỘI DUNG
I. Các dạng sơ đồ hệ thống kiến thức:
1. Sơ đồ cấu trúc: là loại sơ đồ thể hiện các thành phần, yếu tố trong một chỉnh thể và mối quan hệ  giữa chúng.
Ví dụ 1: Sơ đồ thể hiện các điều kiện để nền Nông nghiệp Bắc Mĩ trở thành nền nông nghiệp tiên tiến ( Bài 38- SGK địa 7)
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Ví dụ 2: Sơ đồ các đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực
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2. Sơ đồ dạng bảng: Là loại sơ đồ thể hiện mối liên hệ, sự so sánh hoạc nêu đặc điểm của các đối tượng theo một cấu trúc nhất định.
	STT
	Đặc điểm
	Xích đạo ẩm
	Nhiệt đới
	Nhiệt đới gió mùa

	1
	Vị trí
	50B - 5 0N
	50 B-N ( 2 chí tuyến.
	Nam Á, Đông Nam Á

	2
	Khí hậu

-Nhiệt độ

-Lượng mưa
	- Nóng ẩm quanh năm

- Chênh lệch nhiệt nhỏ.

- Lượng mưa lớn 1500- 2500mm

- Độ ẩm cao > 80%
	-Nhiệt độ cao quanh năm trung bình trên 20oC (Thay đổi theo mùa). 

-Lượng mưa trung bình năm từ 500mm- 1500mm, mưa theo mùa, trong năm có thời kì khô hạn kéo dài.
	-Nhiệt độ lượng mưa thay đổi theo mùa gió. 

-Nhiệt độ trung bình năm trên 20oC, biên độ nhiệt trong năm khoảng 8oC.

- Lượng mưa trung bình năm khoảng trên 1000mm, mùa khô vẫn đủ nước.


	3
	Động – thực vật
	- Rừng cây phát triển rậm rạp xanh tốt quanh năm. Nhiều tầng tán, động – thực vật phong phú.

-Vùng cửa sông ven biển có rừng ngập mặn.
	- Thiên nhiên thay đổi theo mùa.

- Mùa mưa: cây cối tốt tươi, đv linh hoạt.

- Mùa khô: cây cỏ úa vàng, đv di cư tìm nguồn nước

	Đa dạng, phong phú.

	4
	Cảnh quan
	Rừng rậm xanh quanh năm. Rừng XĐ ẩm.
	 Rừng thưa, xa van, nửa hoang mạc.
	Rừng thường xanh, rừng thưa rụng lá, đồng cỏ cao, rừng ngập mặn…



3. Sơ đồ quá trình: là loại sơ đồ thể hiện vị trí các thành phần, các yếu tố và 
mối quan hệ của chúng trong quá trình vận động.
Ví dụ: BT 1- SGK địa 7 trang 33


4. Sơ đồ địa đồ học: là loại sơ đồ biểu hiện mối quan hệ về mặt không gian của các sự vật-hiện tượng địa lí trên lược đồ, bản đồ.
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5. Sơ đồ logic: là loại sơ đồ biểu hiện mối quan hệ về nội dung bên trong của 
các sự vật-hiện tượng địa lí.
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II. Yêu cầu của việc xây dựng sơ đồ:
1. Tính khoa học:
- Nội dung sơ đồ phải bám sát nội dung của bài học, các mối quan hệ phải là bản chất, khách quan đúng với chuẩn kiến thức từng bài, từng phần, không phải do người xây dựng tự ý sắp đặt.
 - Sơ đồ phải sử dụng phù hợp với nội dung, kiểu bài và đối tượng cần nghiên cứu.
- Sơ đồ phải đảm bảo tính lôgic, chính xác khoa học.

2. Tính sư phạm, tư tưởng: 
Sơ đồ phải có tính khái quát hóa cao, qua sơ đồ học sinh có thể nhận thấy ngay các mối quan hệ khách quan, biện chứng.
Các hình ảnh được sử dụng để minh họa trong sơ đồ phải phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với văn hóa, thuần phong mĩ tục, có tính mô phạm, chuẩn mực.

3.Tính mĩ thuật: 
Bố cục của sơ đồ phải hợp lí, cân đối, nổi bật trọng tâm và phân loại các nhóm kiến thức.
Màu sắc sử dụng phải hài hòa, đảm bảo sự tương phản, tương đồng.

III. Các bước xây dựng:
1. Cấu trúc của sơ đồ hệ thống kiến thức:

Thông thường cấu tạo một sơ đồ có các đỉnh và các cạnh (đỉnh có thể là 1 khái niệm, 1 thuật ngữ, 1 địa danh trên lược đồ, bản đồ; cạnh là các đường, đoạn thẳng ( có hướng hoặc vô hướng) nối các đỉnh hoặc biểu hiện tượng trưng hình dáng của sự vật-hiện tượng địa lí.
2. Các bước xây dựng sơ đồ:

- BƯỚC 1: Lựa chọn nội dung, dạng bài có thể xây dựng sơ đồ phù hợp.
- BƯỚC 2: Tổ chức các đỉnh của sơ đồ ( chọn kiến thức cơ bản, vừa đủ, mã hoá một cách ngắn gọn, cô đọng, súc tích, bố trí các đỉnh trên một mặt phẳng ).

- BƯỚC 3: Thiết lập các cạnh (các cạnh nối những nội dung ở các đỉnh có liên quan )

- BƯỚC 4: Hoàn thiện ( kiểm tra lại tấc cả để điều chỉnh sơ đồ phù hợp với nội dung dạy học và logic nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ và dể hiểu ).
3. Cách xây dựng một sơ đồ:

- Giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy, lựa chọn ra những bài, những phần có khả năng áp dụng phương pháp sơ đồ có hiệu quả nhất. Tiếp theo giáo viên phân tích nội dung bài dạy, tìm ra những khái niệm cơ bản, khái niệm gốc cần truyền đạt, hình thành.

- Trong dạy học địa lí ta có thể xây dựng các kiểu sơ đồ sau:

+ Sơ đồ dùng để chứng minh hay giải thích dùng để phản ánh nội dung bài giảng một cách trực quan, dể khái quát, dể tiếp thu.

+ Sơ đồ tổng hợp dùng để ôn tập, tổng kết hay hệ thống 1 chương, 1 phần kiến thức.

+ Sơ đồ kiểm tra để đánh giá năng lực tiếp thu, hiểu biết của học sinh đồng thời giúp giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung truyền đạt.
4. Cách sử dụng sơ đồ:

- Giáo viên dựa vào chính sơ đồ để soạn ra các tình huống dạy học cũng như các thao tác, phương pháp dạy; lúc này sơ đồ chính là mục đích-phương tiện truyền đạt của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh.

- Trong khi sử dụng giáo viên phải hình thành rõ mạch chính, mạch nhánh của sơ đồ, mối quan hệ nhân qủa, mối quan hệ tác động hoặc sự liên kết các đơn vị kiến thức trên sơ đồ.
MỘT SỐ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 7
4.1  Sử dụng sơ đồ trong việc kiểm tra kiến thức cũ của học sinh vào đầu giờ học

Ví dụ 1: Kiểm tra kiến thức bài “Dân cư – xã hội châu Phi”
?> Dựa vào sơ đồ, em hãy phân tích những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội châu Phi và hậu quả của tình trạng trên?
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Sơ đồ phân tích nguyên nhân dẫn đến sự kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi và hậu quả của tình trạng trên. ( Bài 30 : Kinh tế châu Phi -tiết 1).


Nội dung của bài 29: Dân cư- xã hội châu Phi tương đối phức tạp. Yêu cầu kiến thức cơ bản mà học sinh cần nằm vững là phân tích được các nguyên nhân chính dẫn đến việc Kinh tế - xã hội bị kìm hãm và hậu quả của tình trạng trên. Có rất nhiều nguyên nhân cùng dẫn đến tình trạng trên, có thể kể đến 3 nguyên nhân chính:

· Sự xung đột giữa các bộ tộc ( do sự can thiệp của nước ngoài, sự tranh chấp nguồn nước, đất đai; sự ngăn cách giữa các bộ tộc)

· Sự can thiệp của nước ngoài không chỉ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến xung đột giữa các bộ tộc mà còn là một trong 4 nguyên nhân chính dẫn đến việc Kinh tế- xã hội ở châu Phi bị kìm hãm.

· Sự bùng nổ dân số là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng trên, là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến nạn đói.
Hậu quả của việc Kinh tế - xã hội bị kìm hãm:

· Nạn đói

· Dịch bệnh

· Bùng nổ dân số

· Xung đột giữa các tộc người càng thêm gay gắt.
Tất cả những hậu quả trên lại tiếp tục kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi.

Đáp án:
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Như vậy, các nguyên nhân, hậu quả trên có tác động qua lại khiến châu Phi mãi chìm trong vòng luẩn quẩn của Nghèo- Đói- Dịch bệnh. Đó cũng chính là nội dung của sơ đồ thứ 2: Định hướng nhận thức cho học sinh khi vào bài mới.

Ví dụ 2: Kiểm tra bài cũ “Bài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòa”.

?> Dựa vào sơ đồ sau nêu những dẫn chứng chứng minh đô thị hóa ở đới ôn hòa đạt mức độ cao?
Gv gợi ý bằng cách làm sẵn 1-2 dẫn chứng để Hs tìm các dẫn chứng còn lại
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4.2   Sử dụng sơ đồ trong việc định hướng nhận thức của học sinh-dùng vào lúc mở đầu bài học: 
Loại sơ đồ này thường được dùng ở phần giới thiệu bài mới, mở bài. Nó vừa có tác dụng gợi mở, dẫn dắt học sinh, vừa có tác dụng hệ thống hóa các kiến thức sẽ tìm hiểu.
Ví dụ 1: Sơ đồ dẫn vào bài mới “Bài 30: Kinh tế châu Phi”
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Sơ đồ trên thể hiện mối quan hệ giữa 3 vấn đế bức thiết nhất trong đời sống xã hội và kinh tế châu Phi hiện nay: Đói, nghèo và dịch bệnh. Trong đó, Nghèo ( kinh tế chậm phát triển) là nguyên nhân chính dẫn đến tất cả các vấn đề xã hội còn lại. Đó cũng là nội dung chính của bài học tiếp theo.: Kinh tế châu Phi.

Như vậy, 2 sơ đồ trên được sử dụng liên tiếp vừa kiểm tra được phần bài cũ của học sinh gồm:  kiến thức và kỹ năng phân tích các mối liên hệ địa lý; vừa dẫn vào bài mới hiệu quả, ấn tượng và đảm bảo sự liên kết mật thiết giữa các bài học.
Ví dụ 2:  Sơ đồ hệ thống kiến thức cơ cấu nền kinh tế nói chung. 


Nền kinh tế của một quốc gia gồm 3 nhóm ngành chính: Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 2 tiết kinh tế châu Phi sẽ học, các em sẽ được lần lượt tìm hiểu đặc điểm phát triển của cả 3 nhóm ngành. Tuy nhiên, trong tiết 1, GV định hướng HS tìm hiểu hai nhóm ngành đầu tiên: Ngành Nông nghiệp và ngành Công nghiệp. Trên slide Powepoin, GV dùng hiệu ứng làm nổi bật 2 nhóm ngành sẽ tìm hiểu trong tiết học để HS định hướng và hình thành tư duy hệ thống.
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Trong ngành Nông nghiệp lại chia thành ngành Trồng trọt và chăn nuôi. Trong ngành Trồng trọt lại có 3ngành: Trồng cây lương thực, cây Công nghiệp và cây ăn quả. Như vậy, hai sơ đồ hình cây đơn giản như trên đã giúp học sinh định hướng các nội dung kiến thức sẽ tìm hiểu thành một hệ thống với các mức độ chi tiết khác nhau. Nhờ hệ thống sơ đồ, các đơn vị kiến thức được khái quát một cách cụ thể, dễ hiểu, tạo hứng thú cho học sinh.
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4.3  Sử dụng sơ đồ trong việc giảng bài mới
Với dạng sơ đồ này, GV và HS có thể vừa dạy-học vừa xây dựng. Thông qua quá trình vẽ- hoàn thành sơ đồ, HS được hình thành kiến thức về các mối quan hệ. Phương pháp dạy học mới này tạo hứng thú rất lớn cho học sinh trong quá trình xây dựng bài. Các em được tham gia tích cực trong việc tự hình thành kiến thức mới cho bản thân. 

Cần nói thêm, việc sử dụng sơ đồ trong việc giảng bài mới không nhất thiết chỉ được thực hành trên lớp theo hình thức hoạt động nhóm, cô và trò cùng làm. GV hoàn toàn có thể giao nhiệm vụ yêu cầu nhóm học sinh cùng xây dựng để hoàn thành hệ thống kiến thức. Các em được tự do xây dựng, sắp xếp nội dung, thậm chí được vẽ các hình họa đơn giản, phù hợp với nội dung bài học. Giờ học sẽ không chỉ là giờ truyền đạt, hướng dẫn tìm hiểu kiến thức mà còn là giờ tự khám phá, tự tái hiện kiến thức, hiểu biết của bản thân. Nhờ quá trình hoạt động tự giác với những mô hình, hình ảnh sinh động do các em tự sáng tạo, kiến thức bài được hình thành một cách dễ dàng và khắc sâu. GV là người định hướng, hướng dẫn, điều chỉnh cho các em. 
Ban đầu, GV là người đưa ra một số nội dung kiến thức trọng tâm, là các “từ khóa” và định hướng mục tiêu phát triển sơ đồ để HS hoàn thành.

Ví dụ 1: Sơ đồ nguyên nhân, hậu quả của vấn đề ô nhiễm không khí.
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Dựa vào sơ đồ trên, Gv và Hs có thể phân tích 2 nguyên nhân chính dẫn tới ô nhiễm môi trường không khí ở đới ôn hòa:
· Do khí thải công nghiệp

· Khí thải từ các phương tiện giao thông

Ba hậu quả chính của ô nhiễm không khí:

· Mưa a- xit

· Thủng tầng ô-dôn

· Hiệu ứng nhà kính. Riêng hiện tượng hiệu ứng nhà kính lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 3 hậu quả khác:

 Trái đất nóng lên làm băng tan ở 2 cực, dẫn đến việc nước biển dâng cao.

Ví dụ 2: Sơ đồ các không gian công nghiệp ở đới ôn hòa. Bài 15: Hoạt động công nghiệp đới ôn hòa
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Sơ đồ trên thể hiện mối liên hệ giữa các không gian công nghiệp ở đới ôn hòa. Mỗi loại không gian công nghiệp nhỏ tập trung với nhau thành các không gian lớn hơn và ví dụ về các vùng công nghiệp ở đới ôn hòa.
4.4  Sử dụng sơ đồ để thể hiện toàn bộ kiến thức học sinh đã lĩnh hội
Loại sơ đồ này thường dùng ở cuối mỗi bài, mỗi phần. Có thể hiểu đây là các mục củng cố nhỏ. 

Sau khi GV và HS phân tích, chứng minh các kiến thức bằng kênh hình và kênh chữ SGK, GV giúp HS hệ thống lại các kiến thức vừa tìm hiểu bằng sơ đồ.
Ví dụ 1: Sơ đồ Các chủng tộc trên Thế giới. Bài 2 trang 8 – SGK địa 7
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Nội dung ở phần này khá đơn giản. Hs chỉ cần nắm được tên các chủng tộc, sự phân bố chủ yếu và đặc điểm ngoại hình của 3 chủng tộc chính trên Thế giơi. Sau khi tìm hiểu xong kiến thức bài, Gv có thể hệ thống lại bằng sơ đồ thú vị ở trên. Sơ đồ đã thể hiện đặc điểm ngoại hình phổ biến và sự phân bố chính của 3 chủng tộc chính một cách thú vị, ấn tượng với Hs.
Ví dụ 2:  Sơ đồ thể hiện đặc điểm của đới nóng
Với sơ đồ sau, 3 đặc điểm chính của đới nóng được trình bày rất trực quan, sinh động. Đó là:

· Vị trí: Từ chí tuyến Bắc tới chí tuyến Nam

· Có đến 70% các loài cây, chim, thú sinh sống.

· Là khu vực đông dân
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Ví dụ 3: Sơ đồ thể hiện đặc điểm môi trường xích đạo ầm. Bài 5: Đới nóng, môi trường xích đạo ẩm- SGK trang15

Sơ đồ sau thể hiện một số đặc điểm chính của môi trường xích đạo ẩm:

· Vị trí: từ 50 B – 50N.

· Khí hậu:

+ Nóng quanh năm

+ Lượng mưa lớn: 1500- 2500 mm

· Cảnh quan: Rừng rậm xanh quanh năm
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Ví dụ 4: Sơ đồ thể hiện đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở đới nóng. Phần 1.Bài 9 : Hoạt động sản xuất nghiệp ở đới nóng- SGK địa 7 trang 30
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Nhìn qua, sơ đồ này tương đối phức tạp. Nhưng sau khi Gv và Hs đã cùng phân tích những nội dung kiến thức ở phần 1 cùng với lời giảng, ngôn ngữ cơ thể của Gv, các nội dung kiến thức này lại trở nên khá đơn giản trong mối quan hệ chỉnh thể giữa chúng.
Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng có sự khác nhau giữa môi trường Xích đạo ẩm và môi trường Nhiệt đới, Nhiệt đới gió mùa.

· Môi trường Xích đạo ẩm:

+ Thuận lợi: Nhiệt độ, độ ẩm cao quanh năm nên có thể xen canh, gối vụ, cây trồng vật nuôi phát triển quanh năm.

+ Khó khăn:

Cùng với sự phát triển cảu cây trồng, vật nuôi, sâu bọ, mầm bệnh cũng có điều kiện phát triển quanh năm.

Chất hữu cơ bị phân hủy nhanh nên tầng mùn không dày, dễ bị xói mòn, rửa trôi. Do đó, cần bảo vệ và trồng rừng.

· Môi trường nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa: có 2 mùa rõ rệt
+ Mùa mưa: dễ xảy ra hiện tượng xói mòn, rửa trôi

+ Mùa khô: dễ xảy ra hạn hán. Nếu canh tác không hợp lý trong điều kiện hạn hán dẫn đến việc đất bị thoái hóa, gây ra hiện tượng sa mạc mở rộng.
4.5  Sử dụng sơ đồ trong việc củng cố-đánh giá cuối bài

Ví dụ 1: Sơ đồ Sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường. Phần 2. Bài 10: Dân số, sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường đới nóng- SGK tr 33. 
BƯỚC 1: Với sơ đồ này, Gv có thể đưa ra 3 dữ kiện: Bùng nổ dân số dẫn đến dân số ngày càng đông, khiến tài nguyên, môi trường bị khai thác quá mức.

- BƯỚC 2:  Gv yêu cầu Hs hoàn thành nội dung ở các ô phía dưới chứng minh cho việc tài nguyên, môi trường bị ô nhiễm quá mức.
- BƯỚC 3: Gv có thể gọi 4 hs lần lượt hoàn thành sơ đồ. 

[image: image20.png]sUNGNO DAN's

Oz

Dén sé ngay cang déng

N\

Tai nguyén
duwoc khai

thdc ngay
cang nhanh

2,

bat
bac
mau

Khoang

san can
kiét





Ví dụ 2: Sơ đồ củng cố kiến thức bài “Kinh tế Châu Phi”
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Qua bài “Kinh tế châu Phi” HS cần hình thành kiến thức cơ bản về đặc điểm nền kinh tế châu lục này với 2 đặc điểm nổi bật là “Phiến diện” và “lạc hậu”. Sự phiến diện và lạc hậu được thể hiện như thế nào? Các dẫn chứng và lí lẽ chính là những đặc điểm của nền Nông nghiệp mà các em vừa tìm hiểu ở phần 1. Nông nghiệp, phần 2: Công nghiệp. 
4.6 Sử dụng sơ đồ để ra bài tập về nhà hay kiểm tra kiến thức của học sinh

Ví dụ 1:  Sơ đồ nguyên nhân, hậu quả của tình trạng di dân tự do ở đới nóng. Phần 1- Sự di dân. Bài 11: Di dân và bùng nổ đô thị ở đơi nóng- SGK trang 38.
Gv giới thiệu sơ đồ và yêu cầu:

?> Hoàn thành sơ đồ để thấy những nguyên nhân dẫn tới sự di dân tự do ở đới nóng và hậu quả của tình trạng trên.

Sơ đồ này giúp kiểm tra kiến thức của Hs về nội dung đã tìm hiểu ở phần 1. Sự di dân.
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Đáp án:
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IV . Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp dạy học theo sơ đồ hóa kiến thức.
Mặc dù có rất nhiều ưu điểm nhưng phương pháp sử dụng sơ đồ hệ thống kiến thức cũng có không ít hạn chết cần khắc phục: 
- Do kiến thức được mô hình hóa nên rất ngắn gọn, không thể chi tiết, mở rộng, nếu học sinh  không hiểu được bản chất sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình diễn giải. 
- Không nên sử dụng mô hình trực quan cho mảng kiến thức quá lớn nếu không học sinh sẽ  không biết bắt đầu từ đâu để ghi nhớ và liên tưởng các phần kiến thức với nhau. Nếu sử dụng sơ đồ  không đúng lúc, đúng chỗ hoặc quá lạm dụng phương pháp sơ đồ hóa thì sẽ làm cho học sinh bị mất phương hướng, không hứng thú cho việc tiếp thu kiến thức bài giảng

-  Giáo viên cần hết sức lưu ý cho học sinh tính chất ước lệ  của sơ đồ. Sự nhận thức biểu tượng trực quan đó chưa phải là sự nhận thức đầy đủ, mà mới chỉ là công cụ để xây dựng  hệ thống kiến thức, để khẳng định và cụ thể hóa các kiến thức trọng tâm. Phải có sự mở rộng, liên hệ để tránh xa rời thực tiễn, gắn với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

- Giáo viên cần có trình độ chuyên môn vững vàng, có một chút hiểu biết và năng khiếu về mĩ thuật, công nghệ thông tin.
- Thích hợp với  học sinh có tư duy sáng tạo, nhanh nhạy và tính cách hướng ngoại.

-  Nên tách các phần kiến thức, nội dung, các chủ đề bằng một vấn đề quan trọng nào đó. Sau đó liên hệ các kiến thức đó với nhau bằng nhiều mô hình sơ đồ.
- Bên cạnh những sơ đồ khái quát các chương, các bài, nếu cần có thể bổ sung những sơ đồ mở rộng bao hàm trí thức của các môn khoa học khác; hoặc những vấn đề của thực tiễn cuộc sống để có thể tăng sức thuyết phục đối với người học.
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ
- Giảng dạy lớp 7B không sử dụng hệ thống sơ đồ máy chiếu (Sử dụng phấn, bảng viết ) thì việc sử dụng sơ đồ có hạn chế. Học sinh nắm và hiểu nội dung của phần học, bài học chỉ đạt 65%. 

- Giảng dạy lớp 7A có sử dụng hệ thống sơ đồ kết hợp máy chiếu thì việc sử dụng sơ đồ nhiều hơn, thuận tiện hơn. Học sinh nắm và hiểu nội dung qua sơ đồ nhanh hơn, đạt trên 89%.
- Sử dụng sơ đồ ở khối lớp 7 sẽ giúp GV giảm thời gian truyền thụ kiến thức lý thuyết, tăng tính lôgic và khả năng hệ thống hóa kiến thức của bài học.

	Lớp
	Sĩ số 
	Kết quả

	
	
	Điểm giỏi
(9 – 10)
	Điểm khá
(7 – 8)
	Điểm trung bình
(5– 6)
	Yếu- kém
(0 –> 4)

	
	
	HS
	%
	HS
	%
	HS
	%
	HS
	%

	7A
	40
	18
	45
	13
	33
	7
	17
	2
	5

	7B
	40
	13
	32
	8
	21
	15
	37
	4
	10
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 Biểu đồ thể hiện kết quả so sánh giữa lớp có sử dụng sơ đồ hệ thống kiến thức ( 7A) và lớp không sử dụng sơ đồ hệ thống ( 7B) kiến thức.

PHẦN III-KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Như kết quả thực tế trên, tôi nhận thấy việc đổi mới phương pháp trong dạy-học địa lí , đặc biệt là việc sử dụng sơ đồ hệ thống kiến thức là cần thiết nhưng việc áp dụng như thế nào để đạt hiệu qủa cao còn cần được nghiên cứu sâu  hơn nữa, chính vì vậy đối với giáo viên cần đầu tư nghiên cứu để xây dựng và sử dụng được phương pháp sơ đồ hệ thống hóa kiến thức ở càng nhiều giờ dạy càng tốt. Từ đó tự rút kinh nghiệm và dần hình thành cho mình một kho sơ đồ hệ thống kiến thức phong phú và phù hợp.
2. Kiến nghị:

Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học bản thân giáo viên phải  quan tâm hơn đến việc xây dựng và sử dụng sơ đồ trong giảng dạy, xem đây là phương pháp không thể thiếu, phương pháp cần thiết, đặc thù của bộ môn, phương pháp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều mục đích giảng dạy của giáo viên trong 1 tiết lên lớp.

- Đối với nhà trường: Cần trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng… để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho giáo viên trong việc nghiên cứu xây dựng và sử dụng phương pháp sơ đồ trong giảng dạy môn địa lí.
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Diện tích đất nông nghiệp lớn





Điều kiện tự nhiên thuận lợi





Khí hậu ôn hòa





Nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao





Công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ





Sử dụng nhiều máy móc nông nghiệp





Kĩ thuật tiên tiến





Khối lượng phân bón sử dụng lớn





 Dân số tăng quá nhanh





 Đời sống chậm cải thiện





 Kinh tế chậm phát triển





Tác động tiêu cực tới tài nguyên, môi trường.
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